
CẤU TRÚC BÀI KIỂM TRA HK2 (2021-2022)
TIẾNG ANH 10

NỘI DUNG:

+ VOCABULARY: UNIT 14 (Reading, Writing)

UNIT 16 (Reading)

+ GRAMMAR: COMPARISON (Equality, Comparative, Superlative)

IT IS/WAS NOT UNTIL…THAT

ATTITUDINAL ADJECTIVES

CLAUSES AND PHRASES OF RESULT
Trắc nghiệm: 30 câu x 0.2 = 6 điểm

Tự luận: 10 câu x 0.4 = 4 điểm

Lĩnh vực/ Phần Yếu tố/ chi tiết cần kiểm tra Hình thức kiểm tra Mức độ

1. Ngữ âm  Phát âm

 Trọng âm
Trắc nghiệm Nhận biết

2. Ngữ pháp

+ kỹ năng viết

 COMPARISON

 IT IS/WAS NOT UNIL…THAT

 ATTITUDINAL ADJECTIVES

 CLAUSES AND PHRASES OF RESULT

Trắc nghiệm

Tự luận: Câu có nghĩa gần nhất với câu

đã cho.

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

3. Từ vựng  Đồng nghĩa

 Trái nghĩa

 Phương thức cấu tạo từ

 Chọn từ

Trắc nghiệm

Tự luận

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp



 Giới từ cố định

4. Kỹ năng

đọc

 Chọn từ vào bài đọc (sử dụng từ /ngữ;

nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng).

 Đọc lấy thông tin cụ thể/ đại ý (đoán

nghĩa từ mới; nghĩa ngữ cảnh; ví von;

hoán dụ; ẩn dụ; tương phản..)

Trắc nghiệm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng cao

LƯU Ý:

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao

46 % 30 % 14 % 10 %


